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Phụ lục I

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Báo cáo số          /BC-HĐND ngày        tháng    năm 2025 của Thường trực HĐND tỉnh)
	STT
	Nội dung (Số, ký hiệu, trích yếu) 
	Ghi chú

	KỲ HỌP PHÁT SINH ĐỘT XUẤT (THÁNG 2 NĂM 2025)

	1
	Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 03/02/2024 thông qua phương án vay, trả nợ đối với dự án Kè chống sạt lở ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ dân sinh và phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn
	

	KỲ HỌP THỨ 25 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

	1
	Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 21/02/2025 thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
	

	2
	Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 21/02/2025 điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định biên chế công chức, phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2025
	

	3
	Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 21/02/2025 điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách của một số đơn vị cấp tỉnh do sắp xếp tổ chức bộ máy năm 2025
	

	4
	Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 21/02/2025 phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	

	5
	Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 21/02/2025 thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh
	

	6
	Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 21/02/2025  về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
	

	7
	Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 21/02/2025 kỳ họp thứ 25 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026
	

	
	KỲ HỌP THỨ 26 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)
	

	1
	Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐND ngày 03/4/2025 bãi bỏ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh.
	

	2
	Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND ngày 03/4/2025 quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.
	

	3
	Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND ngày 03/4/2025 quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư (ngành, nghề ưu đãi đầu tư) hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định trên địa bàn tỉnh.
	

	4
	Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND ngày 03/4/2025 quy định mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh.
	

	5
	Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐND ngày 03/4/2025 quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh.
	

	6
	Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 03/4/2025 điều chỉnh số lượng người làm việc tại Phụ lục số II kèm theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 21 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2024 quyết định biên chế công chức, phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2025.

	

	7
	Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 03/4/2025 điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2025
	

	8
	Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 03/4/2025 về phân bổ, điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2024 đã được chuyển nguồn sang năm 2025 và dự toán năm 2025 của các Chương trình mục tiêu quốc gia.
	

	9
	Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 03/4/2025 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 15).
	

	10
	Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 03/4/2025 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 - nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 1).
	

	11
	Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 03/4/2025 về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh (lần 2).
	

	12
	Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 03/4/2025 phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
	

	13
	Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 03/4/2025 thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất để thực hiện trong năm 2025; điều chỉnh tên chủ đầu tư các công trình thuộc dự án Cụm công trình thủy lợi Bắc Kạn.
	

	14
	Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 03/4/2025 kỳ họp thứ 26 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

	

	
	KỲ HỌP THỨ 27 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)
	

	1
	Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐND ngày 24/4/2025 Quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho hoạt động bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	

	2
	Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 24/4/2025 về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Kạn năm 2025
	

	3
	Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 24/4/2025 về chủ trương sắp xếp, nhập tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên
	

	4
	Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 24/4/2025 Kỳ họp thứ 27 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
	

	
	KỲ HỌP THỨ 28 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)
	

	1
	Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 08/5/2025 thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái hồ Nặm Cắt
	

	2
	Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 08/5/2025 phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	

	3
	Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08/5/2025 về điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2025 (lần 2)
	

	4
	Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 08/5/2025 phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025

	

	5
	Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 08/5/2025 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 16)
	

	6
	Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 2)
	

	7
	Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/5/2025 về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (lần 3)
	

	8
	Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 08/5/2025 Kỳ họp thứ 28 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
	

	KỲ HỌP THỨ 29 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

	1
	Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐND ngày 06/6/2025 quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn
	

	2
	Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND ngày 06/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
	

	3
	Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 06/6/2025 về mức vốn điều lệ ban đầu của Quỹ Phát triển đất thuộc Quỹ Phát triển đất, rừng và bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn
	

	4
	Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 06/6/2025 điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2024 đã được chuyển nguồn sang năm 2025 của các chương trình mục tiêu quốc gia (lần 2)
	

	5
	Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 06/6/2025 thông qua đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Thanh Bình, giai đoạn II
	

	6
	Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 06/6/2025 thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất để thực hiện trong năm 2025
	

	7
	Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/6/2025 thông qua danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng sản xuất để thực hiện trong năm 2025
	

	8
	Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 06/6/2025 phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	

	9
	Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 06/6/2025 Kỳ họp thứ 29 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
	


